
 

Phụ lục: DANH SÁCH TÀU MANG CỜ QUỐC TỊCH NƯỚC NGOÀI 

 ĐƯỢC CẤP PHÉP VẬN TẢI NỘI ĐỊA  

(Tính đến tháng 12 năm 2022) 

 

Stt Tên tàu Chủ tàu Quốc tịch DWT 
Năm 

đóng 
Tuyến hoạt động Thời hạn 

Loại hàng 

vận tải 

1.  MV Promote  Công ty CP Hàng 

hải Đông Đô 

Panama 8.673 1998 HP- Quảng Ninh - Cửa Lò - Huế 

- Đà Nẵng - Bình Định - Quy 

Nhơn - Khánh Hòa - Cái Mép , 

Bà Rịa - Vũng Tàu - Tp HCM 

15/9/2022-

15/3/2023 

Cont 

2.  Prosper 

 

Ngân hàng TMCP 

Đại chúng Việt 

Nam   

Mông cổ 

 

8.716 1997 HP- Quảng Ninh – Nghi Sơn - 

Cửa Lò – Vũng Áng – Chân 

Mây - Huế - Chu Lai - Đà Nẵng 

- Bình Định - Quy Nhơn - 

Khánh Hòa – Cam Ranh - Cái 

Mép - Tp HCM – Cần Thơ 

01/10/2022-

31/03/2023 

Cont 

3.  Lady 

Valencia 

Cty CP Dầu khí 

Opec 

Panama 3.603 1997 

 

Quảng Ngãi - Hải Phòng - Thái 

Bình -Thanh Hoá - Nghệ An - 

Hà Tĩnh - Quảng Nam - Đà 

Nẵng - Phú Yên - Cam Ranh - 

Đồng Nai -TP. Hồ Chí Minh - 

Vũng Tàu - Long An - Cần Thơ 

30/10/2022 -  

30/04/2023 

LPG  

4.  Venus Gas Công ty TNHH 

Sellan Gas 

Panama 3.540 1996 Quảng Ngãi - Hải Phòng - Thái 

Bình - Thanh Hoá - Nghệ An - 

Hà Tĩnh - Quảng Nam - Đà 

Nẵng - Phú Yên - Cam Ranh - 

Đồng Nai -TP. Hồ Chí Minh - 

Vũng Tàu - Long An - Cần Thơ. 

 

01/09/2022 - 

28/02/2023 

LPG  

5.  Gas 

Emperor 

Công ty TNHH 

Sellan Gas 

Panama 5.599 

 

1994 Quảng Ngãi - Hải Phòng - Thái 

Bình - Thanh Hoá - Nghệ An - 

Hà Tĩnh - Quảng Nam - Đà 

Nẵng - Phú Yên - Cam Ranh - 

Đồng Nai -TP. Hồ Chí Minh - 

Vũng Tàu - Long An - Cần Thơ 

01/09/2022 - 

28/02/2023 

LPG  

 



6.  Gas 

Evoluzione 

Công ty TNHH 

Gas Venus 

Panama 3.504 1996 Quảng Ngãi - Hải Phòng - Thái 

Bình - Thanh Hoá - Nghệ An - 

Hà Tĩnh - Quảng Nam - Đà 

Nẵng - Phú Yên - Cam Ranh - 

Đồng Nai -TP. Hồ Chí Minh - 

Vũng Tàu - Long An - Cần Thơ. 

01/01/2023 -  

30/06/2023 

LPG  

7.  Advantage  Cty XM Nghi Sơn   Panama 10.645 

 

 

1997 

 
Thanh Hóa (Nghi Sơn) - 

Quảng Nam - Nha Trang 

(Ninh Thủy) - Hồ Chí Minh 

(Hiệp Phước) 

26/6/2022 - 

26/6/2023 

XM rời  

8.  Confidence Cty XM Nghi Sơn   Panama 15.223 

 

 

2010 

 
Thanh Hóa (Nghi Sơn) - 

Quảng Nam - Nha Trang 

(Ninh Thủy) - Hồ Chí Minh 

(Hiệp Phước) 

30/6/2022 - 

30/6/2023 

XM rời  

9.  Eminence Cty XM Nghi Sơn   Panama 20.872 

 

 

1997 

 
Thanh Hóa (Nghi Sơn) - 

Quảng Nam - Nha Trang 

(Ninh Thủy) - Hồ Chí Minh 

(Hiệp Phước) 

30/6/2022 - 

30/6/2023 

XM rời  

10.  NSH 

Singapore 

Công ty CPTM 

Đầu tư Dầu khí 

Nam Sông Hậu 

Panama 12.306 2007 Từ Nhà máy lọc dầu Dung 

Quất và Nhà máy Lọc dầu 

Nghi Sơn về khu vực Tp. 

Hồ Chí Minh và Đồng bằng 

sông Cửu Long. 

 

29/11/2022 – 

28/02/2023 

 

Dầu/Hóa 

chất 

 

 

 

 

  



 

 


